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PHẦN LÝ THUYẾT
BÀI 37: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. Đường sắt
   - Ưu điểm: 
· Chở được hàng nặng, đi xa.
· Tốc độ nhanh, ổn định, giá rẻ
    - Nhược điểm: Tính cơ động thấp, khả năng vượt dốc nhỏ, đầu tư lớn
 * Tình hình phát triển
    - Tổng chiều dài là 1,2 triệu km
    - Đổi mới về sức kéo (đầu máy chạy bằng hơi nước → đầu máy chạy bằng điêzen → chạy bằng điện → tàu chạy trên đệm từ)
    - Đổi mới về toa xe: mức độ tiện nghi ngày càng cao, các toa chuyên dùng ngày càng đa dạng.
    - Đổi mới về đường ray rộng hơn ngoài ra đang bị cạnh tranh với đường ô tô
 * Phân bố: Châu Âu, Đông Bắc Hoa Kì, phản ánh sự phân bố công nghiệp.
II. Đường ô tô
   - Ưu điểm 
· Tiện lợi, cơ động, thích nghi cao với các điều kiện địa hình.
· Hiệu quả kinh tế cao trên các cự li vận chuyển ngắn và trung bình.
· Phối hợp được với các phương tiện vận tải khác.
  - Nhược điểm: Gây ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông,tai nạn giao thông, chi dùng nhiều nguyên, nhiên liệu,...
 * Tình hình phát triển:
   - Thế giới có khoảng 700 triệu đầu xe
   - Phương tiện, hệ thống đường ngày càng hiện đại. 
   - Xu hướng chế tạo và sử dụng các loại tốn ít nhiên liệu, ít gây ô nhiễm môi trường, xuất hiện phương tiện vân tải siêu trọng
 * Phân bố: Bắc Mĩ, Tây Âu, Ôxtrâylia, Nhật Bản.

BÀI 40: ĐỊA LÍ NGÀNH THƯƠNG MẠI
I. Khái niệm về thị trường
  - Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua.
  - Hàng hóa: sản phẩm (vật chất, tinh thần) đem ra mua bán trên thị trường
  - Vật ngang giá: Vật được sử dụng làm thước đo giá trị của hàng hóa (vật ngang giá hiện đại là tiền).
  - Thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu:
· Cung > cầu: giá giảm, người mua lợi.
· Cung < cầu: giá tăng,người bán lợi,kích thích sản xuất mở rộng.
· Cung = cầu: giá cả ổn định (vai trò của Maketting)
  - Maketing: Là một quá trình quản lí mang tính xã hội,nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần, mong muốn, thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác
II. Ngành thương mại
 1.Vai trò
  - Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, điều tiết sản xuất, hướng dẫn tiêu dùng, giúp sản xuất mở rộng và phát triển:
· Nội thương: trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong nước,thúc đẩy chuyên môn hóa sản xuất và phân công lao động theo vùng,phục vụ từng cá nhân.
· Ngoại thương: trao đổi mua bán hàng hoá giữa các nước trên thế giới, góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới, khai thác lợi thế của đất nước.
2. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu
  a. Cán cân xuất nhập khẩu.
     - Là quan hệ so sánh giữa giá trị hàng xuất khẩu (kim ngạch xuất khẩu) với giá trị hàng nhập khẩu (kim ngạch nhập khẩu)
     - Xuất khẩu >Nhập khẩu: Xuất siêu
     - Xuất khẩu < Nhập khẩu: Nhập siêu 
  b. Cơ cấu hàng xuất - nhập khẩu.
      Phản ánh trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia, một lãnh thổ:
    - Các nước phát triển: xuất sản phẩm công nghiệp chế biến, nhập nguyên liệu, năng lượng.
    - Các nước đang phát triển: xuất nông sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng, nhập nguyên liệu, máy móc.

BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
I. Môi trường 
  - Môi trường xung quanh hay môi trường địa lí là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
  - Môi trường sống của con người là tất cả hoàn cảnh bao quanh con người có ảnh hưởng đến sự sống phát triển của con người.
  - Môi trường sống của con người gồm:
· Môi trường tự nhiên: Gồm tất cả những gì thuộc về tự nhiên ở xung quanh con người, có mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển và tồn tại của con người
· Môi trường xã hội: Bao gồm các mối quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp.
· Môi trường nhân tạo: Bao gồm các đối tượng lao động do con người sản xuất ra và chịu sự chi phối của con người.
  - Sự khác nhau giữa môi trường tự nhiên và môi trường xã hội:
· MTTN: xuất hiện trên bề mặt TĐ không phụ thuộc vào con người, con người tác động vào MTTN thay đổi, nhưng các thành phần TN vẫn phát triển theo quy luật tự nhiên
· MTXH: là kết quả lao động của con người, phụ thuộc vào con người, con người không tác động vào thì các thành phần của MTXH sẽ bị hủy hoại.
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